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ĐỀ 22
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị 
1. Hạt nhân nguyên tử 
2. Nguyên tố hóa học 
3. Đồng vị 
4. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học 
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ 
Nội dung nghiên cứu: 
Em hãy nêu ứng dụng của đồng vị phóng xạ (trong y học, sinh học, nông nghiệp, công nghiệp,…) 
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
Câu 1: Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 
a) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4 
b) KMnO4 + HCl → MnCl2 + KCl + Cl2↑ + H2O 
Câu 2: Brom trong tự nhiên là hỗn hợp 2 đồng vị: 
chiếm 50,7% ; 
chiếm 49,3%. Tính nguyên tử khối trung bình của brom. 
(Coi nguyên tử khối trùng với số khối). 
Câu 3: Trong một nguyên tử, tổng số các hạt: proton, nơtron và electron bằng 28. Biết rằng số nơtron bằng số proton cộng thêm một. 
a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử 
b) Hãy cho biết số khối của hạt nhân 
c) Viết cấu hình electron của nguyên tử








MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
ĐỀ TÀI SỐ 22
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ
1.Hạt nhân nguyên tử
Điện tích hạt nhân
Proton mang điện tích 1+
=> Có Z proton thì điện tích của hạt nhân bằng Z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.
- Nguyên tử trung hoà về điện nên số proton trong hạt nhân bằng số electron của nguyên tử
Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron 
Ví dụ: Nguyên tử Na có: Z =13 => Nguyên tử Na có 13 proton và 13 electron.
Số khối
Số khối (kí hiệu là A) là tổng số hạt proton (kí hiệu là Z) và tổng số hạt nơtron (kí hiệu là N) của hạt nhân đó
A = Z + N
Ví dụ: Hạt nhân nguyên tử Nhôm có 13 proton và 14 notron.
⇒ Số khối A = 13 + 14 = 27
2.Nguyên tố hóa học
Định nghĩa
Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

2. Nguyên tố hóa học
-Là số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố
 -Số hiệu nguyên tử cho ta biết:
    + Số proton trong hạt nhân nguyên tử
    + Số electron trong nguyên tử
    + Từ đó cũng xác định được số notron trong nguyên tử
Z = số proton = số electron = E ( nguyên tử trung hòa về điện )
N = A – Z ( A là số khối, Z là số nguyên tử )
Số hiệu nguyên tử
Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử. 
Kí hiệu nguyên tử: A/Z*X
X : Nguyên tố hóa học
A : Số khối của nguyên tố X
Z : Số đơn vị  điện tích hạt nhân của nguyên tố X

3. Đồng vị
- Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học có thể có số khối khác nhau vì hạt nhân của các nguyên tử đó có số proton như nhau nhưng có thể có số nơtron khác nhau
- Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau vể số nơtron.
=> A của các đồng vị sẽ khác nhau
Các đồng vị được xếp vào cùng 1 ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học

4. Nguyên tử khối và nguyên tử hạt nhân khối trung bình của các nguyên tố hóa học
Nguyên tử khối
- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử và cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử. 
- Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron trong nguyên tử đó, nhưng do khối lượng của electron quá nhỏ bé so với hạt nhân nên khối lượng một nguyên tử coi như bằng hạt nhân nguyên tử 
=> Nguyên tử khối coi như bằng số khối (A) 
Nguyên tử khối trung bình
- Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định =>  nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng. 
- Giả sử nguyên tố X có 2 đồng vị A và B. kí hiệu A,B đồng thời là nguyên tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là a và b. Khi đó: nguyên tử khối trung bình Ā  của nguyên tố X là:
Nguyên tử khối trung bình = Ā = ( aX+bY )/100 
- Trong những phép toán không cần độ chính xác cao, có thể coi nguyên tử khối bằng số khối.
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Ứng dụng của đồng vị phóng xạ
Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong y học
Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán. Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán hình ảnh là kỹ thuật sử dụng máy xạ hình để ghi lại và tái tạo hình ảnh phân bố đồng vị phóng xạ ở các cơ quan bên trong cơ thể bằng cách đo hoạt độ phóng xạ. Một số máy xạ hình thường dùng là Gamma camera. Hiện nay, SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography, chụp cắt lớp phát xạ photon đơn) là máy xạ hình hiện đại thu nhận tia gamma, có thể quay được 360 độ và ghi hình cắt lớp. Ngoài SPECT, đồng vị phóng xạ cũng được ứng dụng đối với máy PET (Positron Emission Tomography, chụp cắt lớp phát xạ positron) để ghi hình. Tuy nhiên, để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác, cần kết hợp giữa máy SPECT hoặc PET với CT để thu được cả hình ảnh chức năng và cấu trúc giải phẫu
Ứng dụng đồng vị phóng xa công nghiệp
Công nghiệp sự dụng ĐVPX theo nhiều cách khác nhau để cải thiện năng suất và thu được thông tin không thể có được bằng cách bất kỳ nào khác. ĐPVX được sử dụng trong chụp X quang công nghiệp. Sử dụng nguồn gamma để kiểm tra ứng suất hoặc tính toàn vẹn của mối hàn. Ví phụ phổ biến là kiểm tra toàn vẹn cấu trúc tuabin của máy bay phản lực. ĐPVX cũng được sử dụng để đo mức chất lỏng bên trong thùng rác hoặc độ dày của vật liệu
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
Câu 3.
a)Vì tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 28, ta có ptrình:
 p + n + e = 28 ( mà p = e )
 2p+n=28 (1)
Vì số nơtron bằng số proton + 1, nên ta có ptrình:
 p + 1 = n
 p – n = -1 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ ptrình:
 2p + n = 28
 P   – n = -1
· p = 9
· n = 10
Vậy nguyên tử có 9 hạt proton
b) Ā = p + n
        = 9 + 10
       = 19
Vậy số khối là 19
c) Z = p = e
 (Z = 9):  1s22s22p5

Câu 1 
a) 0        +4                        -1           +6
Cl2 + SO4 + 2H2O => 2HCL + H2SO4

      Cl2 là chất oxi hóa SO2 là chất khử
b) +7                -1              +2    
2KMnO4 + 16HCl => 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O
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